3.4. Biểu mẫu XD04. Bảng thu thập số liệu phục vụ báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực - Giải pháp tăng hiệu suất sử dụng năng lượng đối với tòa nhà

NĂM …………..

A. Cải tiến, thay thế thiết bị, công nghệ số 1

	Mô tả
	

	Phạm vi áp dụng
	

	Năm cơ sở
	

	
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Năm cơ sở
	Năm y
	Nguồn số liệu

	I
	Sử dụng nhiên liệu (Qi)

	
	1

….
	Nhiên liệu …..

Nhiên liệu …..
	
	
	
	

	II
	Nhiệt trị nhiên liệu (NCVj )
	

	
	1

….
	Nhiên liệu …..

Nhiên liệu …..
	
	
	
	

	III
	Hệ số phát thải của nhiên liệu (EFi,j)

	
	1
	Nhiên liệu …..
	kg CO2/TJ 

kg CH4/TJ 

kg N2O/TJ
	
	

	
	…
	Nhiên liệu …..
	kg CO2/TJ 

kg CH4/TJ 

kg N2O/TJ
	
	

	IV
	Sử dụng điện
	

	
	1

2
	Điện sử dụng (QMV)

Hệ số phát thải lưới điện (EFĐL)
	kWh

Tấn

CO2/MWh
	
	
	

	V
	Sản lượng (Qcs, Qy)
	

	
	1
	
	
	
	
	


B. Cải tiến, thay thế thiết bị, công nghệ số 2

(tiếp tục bổ sung, nếu có)

